
Đơn vị: Triệu đồng

CHI QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH

(LOẠI 340 - KHOẢN 341)

91.768.000.000 91.768.000.000

Kinh phí thực hiện tự chủ/ hoạt động 

thường xuyên

0 0

Kinh phí không thực hiện tự chủ/ hoạt 

động không thường xuyên (nguồn 15)

91.768.000.000 91.768.000.000

1 Văn phòng Bộ 69.959.650.000 69.959.650.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 

15)

69.959.650.000 69.959.650.000

2 Cục Quản lý thi hành án dân sự 1.997.100.000 1.997.100.000

Văn phòng Cục 1.997.100.000 1.997.100.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 

15)

1.997.100.000 1.997.100.000

3 Cục Hành chính tư pháp 10.132.250.000 10.132.250.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 

15)

10.132.250.000 10.132.250.000

4 Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và 

Trợ giúp pháp lý

3.050.000.000 3.050.000.000

Văn phòng Cục 3.050.000.000 3.050.000.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 

15)

3.050.000.000 3.050.000.000

5 Cục Bổ trợ Tư pháp 3.100.000.000 3.100.000.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 

15)

3.100.000.000 3.100.000.000

6 Học viện tư pháp 350.000.000 350.000.000

- Kinh phí hoạt động thường xuyên

- Kinh phí hoạt động không thường 

xuyên (nguồn 15)

350.000.000 350.000.000

7 Cục Đăng ký giao dịch bảo đảm và 

Bồi thường nhà nước

350.000.000 350.000.000

Văn phòng Cục 350.000.000 350.000.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 

15)

350.000.000 350.000.000

8 Cục Kiểm tra văn bản và Quản lý xử 

lý vi phạm hành chính

2.829.000.000 2.829.000.000

- Kinh phí thực hiện tự chủ

- Kinh phí không thực hiện tự chủ (nguồn 

15)

2.829.000.000 2.829.000.000

Ghi chú:

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(1) Quyết định số 2830/QĐ-TTg ngày 30/12/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà

nước của các Bộ, cơ quan trung ương năm 2025 để thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

(2) Quyết định số 3827/QĐ-BTP ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc giao bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm

2025 để thực hiện xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

(Kèm theo Quyết định số 3830/QĐ-BTP ngày 31/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp)

   BỘ TƯ PHÁP

Phụ lục

CÔNG KHAI BỔ SUNG DỰ TOÁN NSNN NĂM 2025

STT Chỉ tiêu Dự toán đã phân bổ 

(chi tiết từng loại khoản, đơn vị) (2)

Dự toán được giao (1)
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